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Lại nữa, Thiện Hiện! Khi các Đại Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-

mật-đa sâu xa, an trụ trong năm thủ uẩn như mộng, như tiếng vang, 

như ảnh tượng, như bóng sáng, như sóng nắng, như huyễn, như hóa, 

như thành Tầm hương mà viên mãn tĩnh lự Ba-la-mật-đa. 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật:  

- Bạch đức Thế Tôn! Khi Đại Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 

sâu xa, an trụ trong năm thủ uẩn như mộng cho đến như thành Tầm 

hương, viên mãn tĩnh lự Ba-la-mật-đa như thế nào? 

Phật bảo:  

- Này Thiện Hiện! Khi các Đại Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật-

đa sâu xa, như thật biết rõ năm thủ uẩn như mộng cho đến như thành 

Tầm hương, không có thật tướng, nên vào bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, 

bốn định vô sắc; tu đẳng trì không, vô tướng, vô nguyện; tu Thánh 

chánh đẳng trì như Điện quang và Kim cương dụ. Trụ trong Tam-ma-

địa Kim cương dụ, trừ định Như Lai, ngoài ra đối với các định khác, 

như định Nhị thừa, hoặc thắng định đều có khả năng nhập vào tất cả, 

an trụ đầy đủ. Nhưng đối với các Tam-ma-địa như thế, chẳng sanh 

tâm ưa đắm, cũng chẳng say đắm quả đạt được ấy. Vì sao vậy? Vì Đại 

Bồ-tát này như thật biết tĩnh lự đẳng định và tất cả pháp đều cùng với 

vô tướng, vô tánh làm tánh. Vô tướng chẳng thể ưa đắm vô tướng. Vô 

tánh chẳng thể ưa đắm vô tánh. Vì không ưa đắm nên hoàn toàn không 

thuận theo thế lực của các định nơi cõi Sắc, cõi Vô sắc.  

Vì sao vậy? Vì Đại Bồ-tát này ở tất cả cõi, đều không thủ đắc 

đối với định năng nhập và định bị nhập. Do đây, nên khi vào định xứ, 

cũng không thủ đắc. Vì đối với tất cả pháp, Đại Bồ-tát này không thủ 

đắc, nên sớm được viên mãn vô tướng tĩnh lự Ba-la-mật-đa. Do tĩnh lự 

Ba-la-mật-đa đây được viên mãn, nên vượt qua các bậc Thanh văn, 

Ðộc giác…  

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát này vì sao do vô tướng tĩnh lự Ba-

la-mật-đa đây được viên mãn, nên vượt các bậc Thanh văn, Ðộc 

giác…? 

Phật bảo:  



Kinh Đại Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa   

686 

- Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát này khéo học nội Không cho đến 

vô tính tự tính Không, nên mới được viên mãn vô tướng tĩnh lự Ba-la-

mật-đa, vượt qua các bậc Thanh văn, Ðộc giác….  

Đại Bồ-tát này trụ trong các Không, đối với tất cả pháp đều 

không thủ đắc, chẳng thấy có pháp lìa các không. Đại Bồ-tát này an 

trụ trong đây, chẳng đắc quả Dự lưu cho đến Ðộc giác Bồ-đề, cũng lại 

chẳng đắc tất cả hạnh Đại Bồ-tát, cũng lại chẳng đắc Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ-đề của chư Phật.  

Vì sao vậy? Vì trong Không không có pháp, cũng không có cái 

Không vậy. Đại Bồ-tát này do trụ Không này, nên vượt qua các bậc 

Thanh văn, Ðộc giác… chứng vào Chánh tánh ly sanh của Bồ-tát. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Các Đại Bồ-tát lấy gì làm sanh? Lấy gì làm ly 

sanh? 

Phật bảo:  

- Này Thiện Hiện! Các Đại Bồ-tát lấy tất cả có sở đắc làm sanh, 

lấy tất cả vô sở đắc làm ly sanh. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Các Đại Bồ-tát lấy gì làm có sở đắc? Lấy gì 

làm vô sở đắc? 

Phật bảo:  

- Này Thiện Hiện! Các Đại Bồ-tát lấy tất cả pháp làm có sở đắc, 

nghĩa là Đại Bồ-tát lấy sắc uẩn làm có sở đắc; lấy thọ, tưởng, hành, 

thức uẩn làm có sở đắc. Nói rộng cho đến lấy trí nhất thiết trí làm có 

sở đắc. Các Đại Bồ-tát lấy các loại pháp môn… như thế làm có sở đắc. 

Tức có sở đắc gọi là sanh, như ăn uống hay sanh bệnh hoạn vậy. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Các Đại Bồ-tát lấy tất cả pháp vô hành, vô 

đắc, vô thuyết, vô thị làm vô sở đắc. Nghĩa là Đại Bồ-tát lấy sắc cho 

đến trí nhất thiết trí vô hành, vô đắc, vô thuyết, vô thị làm vô sở đắc. 

Vì sao vậy? Vì tự tánh của sắc cho đến trí nhất thiết trí đều chẳng thể 

hành, cũng chẳng thể đắc, cũng chẳng thể nói, cũng chẳng thể chỉ bày.  

Các Đại Bồ-tát lấy các loại pháp môn… như vậy, không hành, 

không đắc, không nói, không chỉ bày, làm vô sở đắc. Tức vô sở đắc 

gọi là ly sanh. 

Các Đại Bồ-tát chứng vào ngôi Chánh tánh ly sanh rồi, viên 

mãn tất cả tĩnh lự giải thoát đẳng trì đẳng chí, còn chẳng theo thế lực 

của định mà thọ sanh, huống nữa là theo thế lực của phiền não tham 

sân si… hoặc theo thế lực của tùy phiền não mà thọ sanh. Không có 

điều đó!  
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Đại Bồ-tát này an trụ trong đây, gây tạo các nghiệp, do thế lực 

của nghiệp mà trôi lăn các cõi, cũng không có điều đó.  

Đại Bồ-tát này mặc dù trụ trong nhóm các hành như huyễn, làm 

lợi ích an vui cho các hữu tình, song chẳng đắc huyễn và các hữu tình.  

Khi đối với các việc vô sở đắc như thế, Đại Bồ-tát này thành 

thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật thường không chán bỏ. 

Như vậy, Thiện Hiện! Các Đại Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật-

đa sâu xa mau được viên mãn vô tướng tĩnh lự Ba-la-mật-đa. Do được 

viên mãn tĩnh lự Ba-la-mật-đa đây, nên mới được viên mãn tất cả Phật 

pháp. Nhờ đây nên chứng được trí nhất thiết trí, chuyển bánh xe diệu 

pháp, làm lợi ích an vui hữu tình thường không gián đoạn, cho đến tận 

đời vị lai. Chuyển bánh xe pháp vô thượng như thế, tuy có làm nhưng 

không có sở đắc, vì năng thuyết sở thuyết đều không có tự tánh. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Khi các Đại Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-

mật-đa sâu xa, an trụ trong năm thủ uẩn như mộng, như tiếng vang, 

như ảnh tượng, như bóng sáng, như sóng nắng, như huyễn, như hóa, 

như thành Tầm hương, mà viên mãn Bát-nhã ba-la-mật-đa thì Đại Bồ-

tát này như thật biết rõ tánh tất cả pháp như mộng, cho đến như thành 

Tầm hương đều không chơn thật, bèn viên mãn được vô tướng Bát-

nhã ba-la-mật-đa. 

Cụ thọ Thiện Hiện liền thưa Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Khi Đại Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 

xa, như thật biết rõ tánh tất cả pháp như mộng cho đến như thành Tầm 

hương như thế nào? 

Phật bảo:  

- Này Thiện Hiện! Khi các Đại Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật-

đa sâu xa, chẳng thấy mộng, chẳng thấy kẻ thấy mộng; chẳng nghe 

tiếng vang, chẳng thấy kẻ nghe tiếng vang; chẳng thấy ảnh tượng, 

chẳng thấy kẻ thấy ảnh tượng; chẳng thấy bóng sáng, chẳng thấy kẻ 

thấy bóng sáng; chẳng thấy sóng nắng, chẳng thấy kẻ thấy sóng nắng; 

chẳng thấy huyễn, chẳng thấy kẻ thấy huyễn; chẳng thấy hóa, chẳng 

thấy kẻ thấy hóa; chẳng thấy thành Tầm hương, chẳng thấy kẻ thấy 

thành Tầm hương.  

Vì sao vậy? Vì mộng, kẻ thấy mộng, cho đến thành Tầm hương, 

kẻ thấy thành Tầm hương đều là chỗ chấp trước điên đảo của phàm 

phu ngu si. Các A-la-hán, Ðộc giác, Bồ-tát và các đức Như Lai đều 

chẳng thấy mộng và kẻ thấy mộng, nói rộng cho đến chẳng thấy thành 

Tầm hương và kẻ thấy thành Tầm hương.  
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Vì sao vậy? Vì tất cả pháp vô tánh là tánh, chẳng thành chẳng 

thật, vô tướng vô vi, chẳng thật có tánh, đồng với Niết-bàn. Nếu tất cả 

pháp vô tánh là tánh, nói rộng cho đến đồng với Niết-bàn, thì lẽ nào 

Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, đối với tất cả pháp, 

khởi tưởng có tánh, tưởng thành, tưởng thật, tưởng có, tưởng hữu vi 

có thật tánh. Nếu khởi các tưởng đây, thì không có điều đó.  

Vì sao vậy? Vì nếu tất cả pháp có chút tự tánh, có thành, có 

thật, có tướng, có làm, có thật tánh để được thì sự tu hành Bát-nhã ba-

la-mật-đa sâu xa chẳng phải Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng đắc được 

tánh, tướng chơn thật của các pháp. 

Như vậy, Thiện Hiện! Khi các Đại Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-

mật-đa sâu xa chẳng chấp sắc uẩn, chẳng chấp thọ, tưởng, hành, thức 

uẩn, cho đến chẳng chấp trí nhất thiết trí. Đại Bồ-tát này đối với tất cả 

pháp môn… như thế không chấp trước, nên viên mãn được sơ địa cho 

đến thập địa của Bồ-tát, nhưng ở trong ấy chẳng sanh tham đắm.  

Vì sao vậy? Vì Đại Bồ-tát này chẳng đắc sơ địa cho đến thập 

địa, năng và sở viên mãn, thì lẽ nào ở trong ấy mà khởi tham đắm! 

Đại Bồ-tát này mặc dù hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, song chẳng 

thủ đắc Bát-nhã ba-la-mật-đa. Do không thủ đắc Bát-nhã ba-la-mật-

đa, nên đối với tất cả pháp cũng không thủ đắc.  

Đại Bồ-tát này mặc dù quán Bát-nhã ba-la-mật-đa, nhiếp tất cả 

pháp, nhưng đối với các pháp đều không thủ đắc.  

Vì sao vậy? Vì tất cả pháp cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa đây 

không hai không khác. Vì cớ sao? Vì tánh tất cả pháp chẳng thể phân 

biệt. Nói các pháp là chơn như, là pháp giới, là thật tế, vì nó không 

tạp, không sai khác vậy. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Nếu tự tánh của tất cả pháp không tạp,  không 

sai khác thì sao có thể nói đây thiện, đây phi thiện, đây hữu lậu, đây 

vô lậu, đây thế gian, đây xuất thế gian, đây hữu vi, đây vô vi, vô lượng 

các pháp… sai khác như thế? 

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Thật tánh các pháp có thể nói 

đây thiện, đây phi thiện… chăng? Lại có thể nói đây là quả Dự lưu 

cho đến có thể nói đây là Phật, Bồ-đề chăng?  

Thiện Hiện thưa:  

- Bạch Thế Tôn! Chẳng thể nói được. 

Phật bảo:  
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- Thiện Hiện! Do nhân duyên đây nên biết tánh ấy của các pháp 

không xen tạp, cũng không sai khác, không tướng, không sanh, không 

diệt, không ngại, không nói, không chỉ ra được. 

Thiện Hiện nên biết! Thuở xưa, khi Ta tu học đạo Bồ-tát, đối 

với các pháp tánh đều không thủ đắc. Nghĩa là chẳng đắc sắc, thọ, 

tưởng, hành, thức. Chẳng đắc nhãn xứ cho đến ý xứ. Chẳng đắc sắc xứ 

cho đến pháp xứ. Chẳng đắc nhãn giới cho đến ý giới. Chẳng đắc sắc 

giới cho đến pháp giới. Chẳng đắc nhãn thức giới cho đến ý thức giới. 

Chẳng đắc nhãn xúc cho đến ý xúc. Chẳng đắc các thọ do nhãn xúc 

làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. 

Chẳng đắc địa giới cho đến thức giới. Chẳng đắc nhân duyên 

cho đến tăng thượng duyên. Chẳng đắc các pháp theo duyên sanh ra. 

Chẳng đắc vô minh cho đến lão tử. Chẳng đắc Dục giới, Sắc giới, Vô 

sắc giới. Chẳng đắc pháp thiện, phi thiện. Chẳng đắc pháp hữu lậu, vô 

lậu. Chẳng đắc pháp thế gian, xuất thế gian. Chẳng đắc pháp hữu vi, 

vô vi. Nói rộng cho đến chẳng đắc quả Dự lưu cho đến Ðộc giác Bồ-

đề. Chẳng đắc hạnh Đại Bồ-tát. Chẳng đắc Vô thượng Chánh đẳng 

Bồ-đề. 

Như vậy, Thiện Hiện! Khi các Đại Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-

mật-đa sâu xa, từ sơ phát tâm cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề,  

thường nên khéo học tự tánh các pháp. Nếu khéo học được tự tánh các 

pháp thì khéo thanh tịnh được đạo Ðại Bồ-đề; cũng viên mãn được các 

hạnh Bồ-tát, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật. An trụ pháp 

này thì mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, dùng pháp Tam 

thừa làm phương tiện, điều phục các loài hữu tình, khiến cho không 

còn luân hồi trong ba cõi, được vào Niết-bàn an vui rốt ráo. 

Như vậy, Thiện Hiện! Các Đại Bồ-tát nên lấy vô tướng làm 

phương tiện, tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa để sớm được viên mãn. Nếu 

tu Bát-nhã ba-la-mật-đa mau được viên mãn, thì nhiếp thọ được tất cả 

Phật pháp. Nhờ đây, nên chứng được trí nhất thiết trí, làm lợi ích an 

vui cho hữu tình đến tận đời vị lai. 

Bấy giờ, Thiện Hiện lại thưa Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Nếu tất cả pháp hoàn toàn như mộng, nói rộng 

cho đến như thành Tầm hương, đều  không thật, vô tánh là tánh, tự 

tướng đều không, thì làm sao lập được đây là thiện, đây là phi thiện, 

đây là thế gian, đây là xuất thế gian, đây là hữu lậu, đây là vô lậu, đây 

là hữu vi, đây là vô vi. Nói rộng cho đến đây là quả Dự lưu, đây là 

pháp năng chứng được quả Dự lưu. Như vậy cho đến đây là Vô 
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thượng Chánh đẳng Bồ-đề của Phật, đây là pháp năng chứng được Bồ-

đề của Phật? 

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Thế gian ngu phu dị sanh vô văn ở trong mộng 

dính mắc mộng, dính mắc kẻ thấy mộng, nói rộng cho đến ở nơi thành 

Tầm hương dính mắc thành Tầm hương, cũng dính mắc kẻ thấy. Ngu 

phu dị sanh vô văn đắc mộng… như thế rồi, điên đảo chấp trước, hoặc 

thân ngữ ý hành tạo nghiệp bất thiện, hoặc thân ngữ ý hành tạo nghiệp 

thiện, hoặc thân ngữ ý hành tạo nghiệp vô kí, hoặc thân ngữ ý hành 

tạo nghiệp phi phước, hoặc thân ngữ ý hành lại tạo nghiệp phước, 

hoặc thân ngữ ý hành tạo nghiệp bất động. Bởi các hành, nên qua lại 

sanh tử chịu khổ vô cùng.  

Các Đại Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, an trụ hai thứ 

Không mà quán sát các pháp, đó là tất cánh Không (Không tối hậu 

„rốt ráo‟) và vô tế Không (Không không biên tế). Đại Bồ-tát này an trụ 

trong hai Không như thế, vì các hữu tình mà tuyên nói chánh pháp, 

bằng những lời như vầy: “Sắc cho đến thức là Không, vô sở hữu. 

Nhãn xứ cho đến ý xứ là Không, vô sở hữu. Sắc xứ cho đến pháp xứ 

là Không, vô sở hữu. Nhãn giới cho đến ý giới là Không, vô sở hữu. 

Sắc giới cho đến pháp giới là Không, vô sở hữu. Nhãn thức giới cho 

đến ý thức giới là Không, vô sở hữu. Nhãn xúc cho đến ý xúc là 

Không, vô sở hữu. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến 

các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là Không, vô sở hữu. Địa giới cho 

đến thức giới là Không, vô sở hữu. Nhân duyên cho đến tăng thượng 

duyên là Không, vô sở hữu. Các pháp theo duyên sanh ra là Không, vô 

sở hữu. Các pháp như vô minh cho đến lão tử… là Không, vô sở hữu”. 

Lại nói như vầy: “Sắc, thọ, tưởng, hành, thức như mộng, cho 

đến như thành Tầm hương đều không có tự tánh. Nhãn xứ cho đến ý 

xứ như mộng, cho đến như thành Tầm hương đều không có tự tánh. 

Sắc xứ cho đến pháp xứ như mộng, cho đến như thành Tầm hương 

đều không có tự tánh. Nhãn giới cho đến ý giới như mộng, cho đến 

như thành Tầm hương đều không có tự tánh. Sắc giới cho đến pháp 

giới như mộng, cho đến như thành Tầm hương đều không có tự tánh. 

Nhãn thức giới cho đến ý thức giới như mộng, cho đến như thành Tầm 

hương đều không có tự tánh. Nhãn xúc cho đến ý xúc như mộng, cho 

đến như thành Tầm hương đều không có tự tánh. Các thọ do nhãn xúc 

làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra như 

mộng, cho đến như thành Tầm hương đều không có tự tánh. Ðịa giới 

cho đến thức giới như mộng, cho đến như thành Tầm hương đều 
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không có tự tánh. Nhân duyên cho đến tăng thượng duyên như mộng, 

cho đến như thành Tầm hương đều không có tự tánh. Các pháp theo 

duyên sanh ra như mộng, cho đến như thành Tầm hương đều không có 

tự tánh. Các pháp như vô minh cho đến lão tử… như mộng, cho đến 

như thành Tầm hương đều không có tự tánh”. 

Lại nói như vầy: “Trong đây không có sắc, thọ, tưởng, hành, 

thức. Không có nhãn xứ cho đến ý xứ. Không có sắc xứ cho đến pháp 

xứ. Không có nhãn giới cho đến ý giới. Không có sắc giới cho đến 

pháp giới, không có nhãn thức giới cho đến ý thức giới. Không có 

nhãn xúc cho đến ý xúc. Không có các thọ do nhãn xúc làm duyên 

sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Không có địa 

giới cho đến thức giới. Không có nhân duyên cho đến tăng thượng 

duyên. Không có các pháp theo duyên sanh ra. Không có các pháp vô 

minh cho đến lão tử…” 

Lại nói như vầy: “Trong đây không có mộng, không có kẻ thấy 

mộng. Nói rộng cho đến không có thành Tầm hương, không có kẻ 

thấy thành Tầm hương”. 

Lại nói như vầy: “Các pháp như thế đều không thật có, vô tánh 

là tánh. Vì sức hư dối phân biệt của các ông nên đối với sắc uẩn cho 

đến thức uẩn không thật có, lại thấy có sắc uẩn cho đến thức uẩn. Đối 

với  nhãn xứ cho đến ý xứ không thật có, lại thấy có nhãn xứ cho đến 

ý xứ. Đối với sắc xứ cho đến pháp xứ không thật có, lại thấy có sắc xứ 

cho đến pháp xứ. Đối với nhãn giới cho đến ý giới không thật có, lại 

thấy có nhãn giới cho đến ý giới. Đối với sắc giới cho đến pháp giới 

không thật có, lại thấy có sắc giới cho đến pháp giới. Đối với nhãn 

thức giới cho đến ý thức giới không thật có, lại thấy có nhãn thức giới 

cho đến ý thức giới. Đối với nhãn xúc cho đến ý xúc không thật có, lại 

thấy có nhãn xúc cho đến ý xúc. Đối với các thọ do nhãn xúc làm 

duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không thật 

có, lại thấy các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do 

ý xúc làm duyên sanh ra. Đối với địa giới cho đến thức giới không thật 

có, lại thấy có địa giới cho đến thức giới. Đối với nhân duyên cho đến 

tăng thượng duyên không thật có, lại thấy có nhân duyên cho đến tăng 

thượng duyên. Đối với các pháp theo duyên sanh ra không thật có, lại 

thấy có các pháp theo duyên sanh ra. Đối với các pháp vô minh cho 

đến lão tử… không thật có, lại thấy có các pháp vô minh cho đến lão 

tử…”. 

Lại nói như vầy: “Tánh của tất cả pháp uẩn, xứ, giới… đều theo 

các duyên hòa hợp tạo dựng. Kẻ điên đảo vọng khởi, nhiếp thọ các 
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nghiệp dị thục. Đối với pháp hư vọng đây không thật, vì duyên cớ gì 

mà các ông khởi tưởng thật có?” 

Bấy giờ, Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, phương tiện 

khéo léo. Nếu các hữu tình có kẻ xan tham thì Bồ-tát dùng phương 

tiện cứu vớt khiến cho lìa xa xan tham. Các hữu tình đây lìa xan tham 

rồi, Bồ-tát khuyên họ tu bố thí Ba-la-mật-đa. Các hữu tình này do bố 

thí nên được nhiều tài của, giàu sang tự tại. Lại từ chỗ này, phương 

tiện cứu vớt khuyên tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. Các hữu tình đây do trì 

tịnh giới nên được sanh cõi lành, giàu sang tự tại. Lại từ chỗ đây, 

phương tiện cứu vớt khuyên tu tĩnh lự Ba-la-mật-đa. Các hữu tình đây 

do tu tĩnh lự nên được sanh Phạm thế, ở sơ tĩnh lự an trụ tự tại. Từ sơ 

tĩnh lự, phương tiện cứu vớt, lại khiến cho an trụ tĩnh lự thứ hai. 

Phương tiện cứu vớt lần hồi như vậy, cho đến khiến cho an trụ Phi 

tưởng phi phi tưởng xứ. Các hữu tình này nhờ bố thí, trì giới, thiền 

định nên được quả báo thù thắng, sanh nhiều nhiễm đắm. 

Bấy giờ, Bồ-tát phương tiện khéo léo, cứu vớt họ ra khỏi chỗ hạ 

liệt ấy, rồi đặt vào cõi Vô dư bát Niết-bàn. Nghĩa là dùng phương tiện 

khéo léo thích hợp với họ, khiến cho nương vào Tam thừa, siêng tu 

Thánh đạo; hoặc khiến cho an trụ bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh 

đạo; hoặc khiến cho an trụ pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô 

nguyện; hoặc khiến cho an trụ tám giải thoát cho đến mười biến xứ; 

hoặc khiến cho an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo; hoặc khiến cho an 

trụ quán sát thuận nghịch mười hai duyên khởi; hoặc khiến cho an trụ 

sáu Ba-la-mật-đa; hoặc khiến cho an trụ nội Không cho đến vô tính tự 

tính Không; hoặc khiến cho an trụ chơn như cho đến cảnh giới chẳng 

thể nghĩ bàn; hoặc khiến cho an trụ các bậc Bồ-tát; hoặc khiến an trụ 

môn Đà-la-ni, môn Tam-ma-địa; hoặc khiến cho an trụ năm loại mắt, 

sáu phép thần thông; hoặc khiến cho an trụ mười lực Như Lai cho đến 

mười tám pháp Phật bất cộng; hoặc khiến cho an trụ đại từ, đại bi, đại 

hỷ, đại xả; hoặc khiến cho an trụ pháp không quên mất, tánh luôn luôn 

xả; hoặc khiến cho an trụ trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết 

tướng.  

Đại Bồ-tát này hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, phương tiện 

khéo léo, thành tựu vô sắc, vô kiến, vô đối, pháp vô lậu chơn chánh và 

an trụ trong ấy. Nếu hữu tình nào tương ưng được quả Dự lưu, thì Bồ-

tát chỉ bày hướng dẫn, vui vẻ khuyến khích tán thán, phương tiện cứu 

vớt cho được quả Dự lưu. Nói rộng cho đến nếu hữu tình nào tương 

ưng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, thì Bồ-tát chỉ bày hướng 
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dẫn, vui vẻ khuyến khích tán thán, phương tiện cứu vớt cho được Vô 

thượng Chánh đẳng Bồ-đề. 

Như vậy, Thiện Hiện! Các Đại Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật-

đa sâu xa, quán sát hai Không, mặc dù biết các pháp như mộng cho 

đến như thành Tầm hương, đều chẳng thật có, vô tánh là tánh, tự 

tướng đều Không, nhưng vẫn an lập thiện, phi thiện, hữu lậu, vô lậu, 

thế gian, xuất thế gian, hữu vi, vô vi. Nói rộng cho đến quả Dự lưu, 

pháp năng chứng được quả Dự lưu. Như vậy cho đến Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ-đề của Phật, pháp năng chứng được Bồ-đề của Phật, 

đều không tạp loạn. 

Bấy giờ, Thiện Hiện bèn thưa Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Các Đại Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 

xa thật là hiếm có, quán sát rốt ráo Không, vô tế Không, an trụ nơi hai 

không ấy. Tuy biết các pháp như mộng cho đến như thành Tầm 

hương, đều chẳng thật có, vô tánh là tánh, tự tướng vốn không, nhưng 

vẫn an lập vô lượng pháp môn như thiện, phi thiện…, chẳng tạp loạn 

nhau. 

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Đúng vậy, đúng vậy. Đúng như ông đã nói. Các 

Đại Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa thật là hiếm có. Tuy biết 

tánh các pháp đều rốt ráo Không, vô tế Không, đều chẳng thật có, như 

mộng cho đến như thành Tầm hương, tự tướng vốn không, vô tánh là 

tánh, nhưng vẫn an lập các pháp môn như thiện, phi thiện…, chẳng 

tạp loạn nhau.  

Như các ông biết, các Đại Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 

xa có pháp hy hữu rất lạ, Thanh văn, Ðộc giác đều chẳng thể thành 

tựu, chẳng thể so lường được. Đối với việc làm của các Đại Bồ-tát, 

Ðộc giác và Thanh văn các ngươi còn chẳng thể báo đáp, huống nữa 

là hữu tình khác có thể đền trả được sao! 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa rằng:  

- Bạch đức Thế Tôn! Thế nào gọi là các Đại Bồ-tát hành Bát-

nhã ba-la-mật-đa sâu xa có pháp hy hữu rất lạ, mà Thanh văn, Ðộc 

giác đều chẳng thể thành tựu, chẳng thể so lường được? 

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Lắng nghe lắng nghe, khéo suy nghĩ lấy, Ta sẽ vì 

ông phân biệt giải nói về các Đại Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 

sâu xa có pháp hy hữu rất lạ, khiến cho tâm ông vui vẻ. 

Thiện Hiện nên biết! Khi các Đại Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-

mật-đa sâu xa, trụ dị thục, sanh vô lượng vô số công đức chơn tịnh: 
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sáu pháp đến bờ kia, năm thần thông vi diệu, ba mươi bảy pháp phần 

Bồ-đề và Đà-la-ni, vô ngại giải…. Bằng sức thần thông này, Đại Bồ-

tát du lịch khắp mười phương. Nếu hữu tình nào cần được thu nhiếp 

làm lợi ích bằng bố thí cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa, thì Đại Bồ-tát 

dùng bố thí cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa mà thu nhiếp làm lợi ích họ. 

Với kẻ cần được thu nhiếp làm lợi ích bằng sơ tĩnh lự cho đến tĩnh lự 

thứ tư, thì Đại Bồ-tát đem sơ tĩnh lự cho đến tĩnh lự thứ tư mà thu 

nhiếp làm lợi ích họ. Với kẻ cần được thu nhiếp làm lợi ích bằng từ vô 

lượng cho đến xả vô lượng, thì Đại Bồ-tát đem từ vô lượng cho đến xả 

vô lượng mà thu nhiếp làm lợi ích họ. Với kẻ cần được thu nhiếp làm 

lợi ích bằng  định Không vô biên cho đến định Phi tưởng phi phi 

tưởng xứ, thì Đại Bồ-tát đem định Không vô biên cho đến định Phi 

tưởng phi phi tưởng xứ mà thu nhiếp làm lợi ích họ. Với kẻ cần được 

thu nhiếp làm lợi ích bằng bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, thì 

Đại Bồ-tát đem bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo mà thu nhiếp 

làm lợi ích họ. Với kẻ cần được thu nhiếp làm lợi ích bằng không giải 

thoát môn cho đến vô nguyện giải thoát môn, thì Đại Bồ-tát đem 

không giải thoát môn cho đến vô nguyện giải thoát môn mà thu nhiếp 

làm lợi ích họ. Với kẻ cần được thu nhiếp làm lợi ích bằng các thiện 

pháp thù thắng khác, thì Đại Bồ-tát đem các thiện pháp thù thắng khác 

mà thu nhiếp làm lợi ích họ. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Khi Đại Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 

xa, trụ dị thục, sanh công đức chơn tịnh: sáu pháp đến bờ kia, năm 

thần thông…, dùng bố thí… thu nhiếp làm lợi ích hữu tình như thế 

nào? 

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Khi các Đại Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 

xa, thí cho các hữu tình những vật cần dùng. Nghĩa là cần uống ăn thì 

thí cho uống ăn. Nếu cần xe cưỡi thì thí cho xe cưỡi. Nếu cần áo mặc 

thì thí cho áo mặc. Nếu cần hương hoa thí cho hương hoa. Nếu cần 

các thứ của cải khác thì đều thí cho không để thiếu thốn. Hoặc cúng 

dường đủ loại phẩm vật cho Thanh văn, Ðộc giác, Bồ-tát, chư Phật 

Thế Tôn. Khi thí như thế, tâm của vị ấy bình đẳng, không tưởng sai 

khác mà hành bố thí. Như thí cho người trì giới và người phạm giới 

cũng vậy. Như thí cho người và chẳng phải người cũng vậy. Như thí 

cho nội đạo và ngoại đạo cũng vậy. Như thí cho các vị Thánh và phàm 

phu cũng vậy. Như thí cho kẻ cao sang và người hèn hạ cũng vậy. 

Trên từ chư Phật, dưới đến bàng sanh, bình đẳng bình đẳng không có 
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phân biệt, chẳng xem phước điền có hơn kém khác nhau. Vì sao? Vì 

các Đại Bồ-tát đã thấu rõ tất cả pháp và các hữu tình, tự tướng đều 

không, không khác nhau, nên không có tưởng khác mà hành bố thí.  

Đại Bồ-tát này do không có tưởng khác mà hành bố thí, nên 

được quả không khác, không sai biệt. Nghĩa là được viên mãn trí nhất 

thiết trí và vô lượng vô biên các Phật pháp khác. 

Thiện Hiện nên biết! Nếu Đại Bồ-tát thấy kẻ đi xin đến, mà 

nghĩ rằng: Kẻ đi xin đến đây, nếu là Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, 

vì là bậc phước điền, nên ta thí cho; nếu chẳng phải là Như Lai Ứng 

Chánh Ðẳng Giác, mà là bàng sanh…, chẳng phải bậc phước điền, thì 

chẳng nên thí cho.  

Nếu Đại Bồ-tát nghĩ như thế, thì trái với pháp Bồ-tát. Vì sao 

vậy? Vì các Đại Bồ-tát phải tịnh tâm mình thì phước điền mới tịnh. 

Cho nên, thấy các kẻ đi xin, chẳng nên nghĩ rằng: Hữu tình như thế 

này đến cầu xin, ta nên thí cho. Hữu tình như thế kia đến cầu xin, ta 

chẳng nên bố thí. Nếu khởi nghĩ như vậy, thì trái với gốc đã phát tâm 

Ðại Bồ-đề. Nghĩa là các Bồ-tát vốn đã phát tâm Vô thượng Chánh 

đẳng giác: Ta vì hữu tình mà làm chỗ nương dựa, cồn bãi, nhà cửa, 

cứu hộ. Thấy kẻ đi xin đến, nên nghĩ như vầy: Nay hữu tình này 

nghèo cùng côi cút, ta phải dùng sự bố thí mà thu nhiếp làm lợi ích họ. 

Người kia do duyên đây cũng có thể làm việc bố thí, ít muốn, vui đủ, 

từ bỏ việc giết sanh mạng, nói rộng cho đến từ bỏ lời nói tạp uế, cũng 

điều phục được tham, sân, tà kiến. Do nhân duyên đây, nên sau khi 

mạng chung, sanh vào đại tộc Sát-đế-lợi, cho đến sanh vào đại tộc Cư 

sĩ, hoặc sanh vào một chỗ nào đó giàu sang, của báu dồi dào, tu các 

nghiệp lành. Hoặc do nhân duyên thu nhiếp làm lợi ích của sự bố thí 

đây, nên lần lần nương vào Tam thừa mà được giải thoát. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu các oán địch của các Đại Bồ-tát, hoặc 

các hữu tình đi đến chỗ của Bồ-tát, để làm tổn hại, hoặc vì thiếu thốn 

nên đến cầu xin, thì Đại Bồ-tát này chẳng nên phát khởi dị tâm phân 

biệt: Ðây nên thí cho, kia chẳng nên thí cho, mà chỉ nên phát khởi tâm 

bình đẳng, tùy theo sự mong cầu của họ, như xin các chi phần của 

thân, hoặc các của cải, nước thành, vợ con, thì đều nên ban cho. Vì 

sao vậy? Vì Đại Bồ-tát này vì lợi lạc rộng lớn cho các hữu tình, nên 

cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, nếu mà phát khởi dị tâm phân biệt: 

Ðây nên thí cho, kia chẳng nên thí cho thì sẽ bị chư Phật, Ðộc giác, 

Thanh văn, Bồ-tát, trời, người, A-tố-lạc… các chúng Hiền thánh đều 

đồng quở trách:  
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“Ai mời thỉnh ngươi phát tâm Bồ-đề, thề làm lợi ích khắp cho 

các loài hữu tình, làm nơi nương tựa cho những kẻ không nơi nương 

tựa, làm nhà cửa cho kẻ không nhà cửa, làm người cứu hộ cho kẻ 

không người cứu hộ, làm bến bờ cho kẻ không có bến bờ, kẻ chẳng an 

vui khiến cho được an vui, mà nay chọn lựa nên thí hay không thí!” 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu có người chẳng phải người đến chỗ 

của Đại Bồ-tát đòi xin tay, chân… và các bộ phận thân thì Đại Bồ-tát 

này chẳng nên phát khởi hai tâm phân biệt là thí hay chẳng thí, mà chỉ 

nghĩ rằng: người kia cầu xin điều gì đều phải thí cho.  

Vì sao vậy? Vì Đại Bồ-tát này thường nghĩ rằng: Ta vì làm lợi 

ích cho các hữu tình, nên thọ thân này. Các kẻ đến xin đều phải thí 

cho. Thấy kẻ đi xin, Đại Bồ-tát liền nghĩ: Nay thân đây của ta, vốn vì 

người kia mà thọ. Người kia chẳng đến lấy, ta còn phải đem đến cho, 

huống nữa là họ đến cầu xin mà chẳng cho ư! Nghĩ vậy rồi, Đại Bồ-tát 

vô cùng vui mừng phấn khởi, tự cắt các bộ phận mà trao cho họ. Lại 

tự mừng rằng: Nay ta được lợi lớn, đó là xả thân tạp uế, được thân 

thuần tịnh. 

Thiện Hiện nên biết! Các Đại Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 

sâu xa cầu Ðại Bồ-đề, nên học như thế. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Đại Bồ-tát thấy các kẻ ăn xin, thì nên 

suy nghĩ: Nay ở trong đây, ai thí, ai nhận, thí vật gì, bởi đâu, vì đâu, vì 

sao bố thí, tự tánh các pháp đều bất khả đắc. Vì sao vậy? Vì các pháp 

như thế đều rốt ráo Không. Chẳng phải trong pháp Không mà có cho, 

có lấy, có thí, có nhận. 

Thiện Hiện nên biết! Khi các Đại Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-

mật-đa sâu xa, nên học các pháp đều Không như thế. Nghĩa là bởi nội 

Không nên Không, cho đến hoặc bởi vô tính tự tính Không nên 

Không. Đại Bồ-tát này an trụ Không đây mà hành bố thí thường 

không gián đoạn, viên mãn bố thí Ba-la-mật-đa. Do bố thí Ba-la-mật-

đa đây được viên mãn, nên khi bị người cắt xẻo, cướp đoạt tất cả vật 

nội ngoại, tâm không phân biệt giận hờn, chỉ nghĩ rằng: Hữu tình và 

tất cả pháp đều Không, ai cắt xẻo ta, ai cướp đoạt ta, ai thọ nhận, ai ở 

trong đây hành pháp quán Không này? 

Lại nữa, Thiện Hiện! Bằng Phật nhãn, Ta quán hằng hà sa số 

thế giới chư Phật khắp mười phương…, thấy có Đại Bồ-tát vì muốn 

nhiêu ích các loài hữu tình, nên nguyện vào đại địa ngục, thấy các hữu 

tình chịu nhiều thứ khổ. Thấy vậy, Đại Bồ-tát ấy phát khởi ba thứ chỉ 

đạo (thị đạo). Những gì là ba? Một là thần biến, hai là kí thuyết, ba là 

giáo giới.  
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Đại Bồ-tát này trước tiên dùng oai lực thần biến thị đạo, diệt trừ 

các thứ khổ nơi địa ngục: nước sôi, lửa dữ, dao gươm… Kế đến, dùng 

oai lực kí thuyết thị đạo, ghi nhận điều mà tâm hữu tình kia nghĩ để 

nói pháp. Sau cùng, dùng oai lực giáo giới thị đạo, phát khởi đại từ, 

đại bi, đại hỷ, đại xả, vì họ mà nói pháp,  khiến cho các loài hữu tình ở 

địa ngục kia đối với Bồ-tát, sanh lòng tịnh tín. Nhờ nhân duyên đây, từ 

địa ngục ra, được sanh trên trời, hoặc sanh trong loài người, lần lần 

nương vào Tam thừa mà được giải thoát. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Bằng Phật nhãn, Ta quán hằng hà sa số 

thế giới chư Phật khắp mười phương…, thấy có Đại Bồ-tát gần gũi 

cúng dường chư Phật Thế Tôn. Khi Đại Bồ-tát này gần gũi cúng 

dường chư Phật Thế Tôn, thân tâm vui mừng ưa muốn cung kính, 

chẳng phải chẳng vui mừng ưa muốn cung kính. Đại Bồ-tát này ở chỗ 

Phật Thế Tôn thuyết chánh pháp, cung kính lắng nghe, thọ trì đọc 

tụng, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề trọn chẳng quên mất. Tùy 

theo pháp đã nghe, Đại Bồ-tát này có khả năng vì hữu tình mà giải nói 

không trái, khiến cho họ được lợi ích an vui thù thắng, cho đến khi 

được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, thường không nhàm chán. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Bằng Phật nhãn, Ta quán hằng hà sa số 

thế giới chư Phật khắp mười phương…, thấy có Đại Bồ-tát vì muốn 

lợi ích các loài hữu tình trong cõi bàng sanh, nên tự xả thân mạng. 

Thấy các bàng sanh bị lửa đói bức ngặt, muốn tàn hại lẫn nhau, Đại 

Bồ-tát này khởi lòng thưong xót, tự cắt thân phần, chặt các lóng đốt 

rải ném mười phương, mặc cho chúng nó ăn nuốt. Các loại bàng sanh 

ăn thịt được thân Bồ-tát đều hết lòng mến kính, xấu hổ đối với Bồ-tát. 

Nhờ nhân duyên đây, nên được thoát cõi bàng sanh, sanh lên trời, 

hoặc sanh trong loài người, gặp được đức Như Lai Ứng Chánh Ðẳng 

Giác, nghe thuyết chánh pháp, tu hành đúng lý, dần dần nương vào 

Tam thừa mà được giải thoát. 

Như vậy, Thiện Hiện! Các Đại Bồ-tát hay vì thế gian mà làm 

việc khó làm, nhiều lợi ích. Nghĩa là vì lợi ích an vui cho các hữu tình, 

Đại Bồ-tát tự phát tâm Vô thượng đại Bồ-đề, cũng khiến người phát; 

tự hành các loại chánh hạnh đúng lý, cũng khiến người hành, thoát 

khổ sanh tử, được vui Niết-bàn. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Bằng Phật nhãn, Ta quán hằng hà sa số 

thế giới chư Phật khắp mười phương…, thấy có Đại Bồ-tát vì muốn 

lợi ích các loài hữu tình trong cõi quỉ đói, nên nguyện đến cõi kia, 

phương tiện dứt trừ các khổ đói khát. Chúng quỉ đói kia đã dứt các 

khổ, nên rất mến kính, xấu hổ đối với Bồ-tát.  



Kinh Đại Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa   

698 

Lại vì chúng quỉ, Đại Bồ-tát này tuyên nói pháp yếu lìa xa xan 

tham, khiến cho họ nghe rồi, khởi tâm thí xả; nhờ căn lành đây, nên 

thoát khỏi cõi quỉ đói, được sanh lên trời, hoặc sanh trong loài người, 

gặp được đức Như Lai, gần gũi cùng dường, nghe thuyết chánh pháp, 

lần hồi tu hành chánh hạnh của Tam thừa, cho đến được vào Vô dư 

Niết-bàn.  

Như vậy, Thiện Hiện! Các Đại Bồ-tát đối với các loài hữu tình, 

an trụ đại bi, phát khởi vô biên phương tiện khéo léo, cứu vớt khiến 

cho nhập vào Niết-bàn Tam thừa. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Bằng Phật nhãn, Ta quán hằng hà sa số 

thế giới chư Phật khắp mười phương…, thấy có Đại Bồ-tát phương 

tiện khéo léo, hoặc vì trời Bốn đại vương chúng, mà tuyên nói chánh 

pháp, cho đến hoặc vì trời Tha hóa tự tại mà tuyên nói chánh pháp. 

Các chúng trời kia ở chỗ Bồ-tát, nghe chánh pháp rồi lần hồi nương 

vào Tam thừa, siêng tu chánh hạnh, tùy thích chứng nhập Niết-bàn rốt 

ráo.  

Trong chúng trời kia, có các Thiên tử say đắm năm dục lạc vi 

diệu trên trời và ở chỗ cung điện quí báu. Đại Bồ-tát này thị hiện nổi 

lửa đốt cung điện kia, làm cho họ sanh tâm kinh sợ nhàm chán, nhân 

đó thuyết những lời pháp như vầy:  

“Này các Thiên tử! Nên quán sát kỹ các hành vô thường, khổ, 

không, vô ngã, chẳng thể tin được. Người có trí, ai lại đối với pháp 

đây, sanh tâm vui đắm?”  

Khi các Thiên tử nghe pháp âm như vậy rồi, đối với năm dục 

lạc, sanh tâm rất nhàm chán. Tự quán thân mạng hư ngụy vô thường, 

giống như thân chuối, điện chớp, sóng nắng; quán các cung điện giống 

như lao ngục. Sau khi quán chiếu như vậy rồi, lần hồi nương vào Tam 

thừa, siêng tu chánh hạnh, hướng đến viên tịch. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Bằng Phật nhãn, Ta quán hằng hà sa số 

thế giới chư Phật khắp mười phương…, thấy có Đại Bồ-tát thấy các 

Phạm thiên chấp các kiến thú, dùng phương tiện hóa đạo khiến cho họ 

nhàm chán lìa bỏ, với những lời như vầy:  

“Này Thiên tiên! Vì sao các ngươi ở trong nhóm các hành 

không, vô tướng, hư dối chẳng thật, phát khởi các kiến thú ác như thế? 

Phải mau xả bỏ nó, tín thọ chánh pháp, thì các ngươi sẽ được cam lồ 

vô thượng.”  

Như vậy, Thiện Hiện! Các Đại Bồ-tát an trụ đại bi, vì loài hữu 

tình mà tuyên nói chánh pháp.  
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Này Thiện Hiện! Ðó là pháp hy hữu rất lạ mà các Đại Bồ-tát 

hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa có được. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Bằng Phật nhãn thanh tịnh không chướng 

ngại, Ta quán hằng hà sa số thế giới chư Phật khắp mười phương…, 

thấy có Đại Bồ-tát dùng bốn nhiếp sự thu nhiếp các hữu tình. Những 

gì là bốn? Một là bố thí, hai là ái ngữ, ba là lợi hành, bốn là đồng sự. 

Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát đem việc bố thí thu nhiếp các hữu 

tình như thế nào?  

Đại Bồ-tát thu nhiếp các hữu tình bằng hai loại thí: một là tài 

thí, hai là pháp thí. 

Khi Đại Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, dùng tài thí 

thu nhiếp các hữu tình như thế nào?  

Đại Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, hay đem các thứ 

đồ ăn thức uống, áo mặc, phòng nhà, đồ nằm, xe cộ, đèn sáng, kỹ 

nhạc, hương hoa, kim ngân, trân bảo, những đồ trang nghiêm…thí cho 

các hữu tình. Hoặc đem vợ con trai gái lớn nhỏ, tôi tớ hầu hạ, voi, 

ngựa, trâu, dê và thuốc men… thí cho các hữu tình. Hoặc đem kho 

chứa, thành ấp, xóm làng và ngôi vua.… thí cho các hữu tình. Hoặc 

đem tay, chân, đầu, mắt, tủy, não… trên thân mình thí cho các hữu 

tình.  

Đại Bồ-tát này đem các thứ vật ấy đặt nơi ngã tư đường, rồi 

bước lên đài cao xướng lời như vầy: “Tất cả hữu tình, ai cần dùng chi 

mặc ý đến lấy, chớ có nghi ngờ. Lấy những vật này như lấy đồ của 

mình, chớ tưởng của người khác! Cho đến tay, chân, lóng, đốt, đầu, 

mắt, tủy, não của thân ta, các ngươi cứ tùy ý lấy. Đối với các ngươi, ta  

không chút nuối tiếc!”  

Đại Bồ-tát này thí cho các hữu tình những vật cần dùng rồi, lại 

khuyên họ qui y Phật, Pháp, Tăng bảo; hoặc khuyên họ thọ trì năm 

giới cận sự; hoặc khuyên họ thọ trì tám giới cận trụ; hoặc khuyên thọ 

trì mười thiện nghiệp đạo; hoặc khuyên họ tu học bốn tĩnh lự; hoặc 

khuyên họ tu học bốn vô lượng; hoặc khuyên họ tu học bốn định vô 

sắc; hoặc khuyên họ tu học sáu thứ tùy niệm; hoặc khuyên họ tu học 

quán bất tịnh, niệm hơi thở; hoặc khuyên họ tu học mười loại thiện 

tưởng; hoặc khuyên họ tu học ba mươi bảy pháp phần Bồ-đề; hoặc 

khuyên họ tu học ba môn giải thoát; hoặc khuyên họ tu học tám giải 

thoát cho đến mười biến xứ; hoặc khuyên họ tu học sáu Ba-la-mật-đa; 

hoặc khuyên họ an trụ nội Không cho đến vô tính tự tính Không; hoặc 

khuyên họ an trụ chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì; hoặc khuyên 

họ an trụ bốn thánh đế; hoặc khuyên họ tu học Tịnh quán địa cho đến 
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Như Lai địa; hoặc khuyên họ tu học Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa; 

hoặc khuyên họ tu học môn Đà-la-ni, môn Tam-ma-địa; hoặc khuyên 

họ tu học năm loại mắt, sáu phép thần thông; hoặc khuyên họ tu học 

mười lực Như Lai cho đến mười tám pháp Phật bất cộng; hoặc khuyên 

họ tu học đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả; hoặc khuyên họ tu học ba mươi 

hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp của bậc Ðại sĩ; hoặc khuyên họ tu học 

pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; hoặc khuyên họ tu học trí 

nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; hoặc khuyên họ tu học 

quả Dự lưu cho đến Ðộc giác Bồ-đề; hoặc khuyên họ tu học tất cả 

hạnh Đại Bồ-tát; hoặc khuyên họ tu học Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề 

của chư Phật. 

Như vậy, Thiện Hiện! Các Đại Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật-

đa sâu xa, phương tiện khéo léo đối với các hữu tình, hành tài thí rồi, 

lại khéo an lập cho các loài hữu tình trụ trong pháp yên ổn vô thượng, 

cho đến khiến được trí nhất thiết trí.  

Này Thiện Hiện! Đó là pháp hy hữu rất lạ mà Đại Bồ-tát hành 

Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa có được. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Khi hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, 

Đại Bồ-tát dùng pháp thí thu nhiếp các hữu tình như thế nào?  

Pháp thí của Đại Bồ-tát có hai loại: Một là pháp thí thế gian, hai 

là pháp thí xuất thế gian. 

Pháp thí thế gian của Đại Bồ-tát là gì? Đó là khi Đại Bồ-tát 

hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, vì các hữu tình mà tuyên nói, chỉ 

bày phân biệt rõ ràng diệu pháp thế gian. Đó là quán bất tịnh, hoặc 

niệm hơi thở, hoặc bốn tĩnh lự, hoặc bốn vô lượng, hoặc bốn định vô 

sắc, hoặc năm thần thông, hoặc các pháp thế gian và dị sanh khác. 

Đây gọi là pháp thí thế gian.  

Đại Bồ-tát này hành diệu pháp thí thế gian rồi, dùng các thứ 

phương tiện hóa đạo hữu tình, khiến cho an trụ Thánh pháp và quả 

Thánh pháp.  

Thế nào là Thánh pháp và quả Thánh pháp? 

Thiện Hiện nên biết! Thánh pháp ấy tức là ba mươi bảy pháp 

phần Bồ-đề và định không, vô tướng, vô nguyện…. Nói quả Thánh 

pháp ấy tức là quả Dự lưu, nói rộng cho đến Ðộc giác Bồ-đề. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Thánh pháp của các Đại Bồ-tát là trí quả 

Dự lưu cho đến trí Ðộc giác Bồ-đề, trí Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề 

của chư Phật, hoặc trí ba mươi bảy pháp phần Bồ-đề, cho đến trí mười 

lực của Như Lai...; hoặc trí đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả; hoặc vô lượng 

trí pháp khác của chư Phật; hoặc các trí pháp của thế gian, xuất thế 



Tập 11, Quyển 530, Phẩm Diệu Tướng 
 

701 

gian; hoặc các trí pháp hữu vi, vô vi. Hết thảy các tướng trí… như thế, 

gọi là Thánh pháp. 

Quả Thánh pháp ấy nghĩa là dứt hẳn tất cả sự tương tục của tập 

khí phiền não, gọi là quả Thánh pháp. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Thánh pháp của các Đại Bồ-tát là sáu Ba-

la-mật-đa, nói rộng cho đến các pháp vô lậu: trí nhất thiết, trí đạo 

tướng, trí nhất thiết tướng... Quả Thánh pháp là pháp giới chơn như, 

Niết-bàn rốt ráo đã chứng đắc. Đó gọi là quả Thánh pháp chơn chánh. 
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